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Câu 1. Sự kiện nào đánh dấu CNXH mở rộng sang khu vực Mĩ Latinh ?
   A. Nước Cộng hòa Ấn Độ được thành lập.
   B. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam 1945.
   C. Thắng lợi của cách mạng Cu-ba (1959).
   D. Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương.
Câu 2. . Lí do nào sau đây làm cho các nước Đông Nam Á hải đảo là đối tượng đầu tiên thu hút sự chú ý của thực dân phương Tây ?
   A. Là khu vực có tình trạng chính trị không ổn định do bị chia cắt.
   B. Là khu vực có dân số đông nhất và đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ.
   C. Giàu tài nguyên, có nguồn nguyên liệu và hàng hóa phong phú.
   D. Là khu vực có nhiều thương cảng sầm uất nhưng thiếu sự quản lí.
Câu 3. Một trong những mục tiêu của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX) là
   A. xóa bỏ triệt để những mâu thuẫn trong xã hội.
   B. xác lập sự thống trị của chủ nghĩa thực dân.
   C. đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền.
   D. mở đường cho tư bản chủ nghĩa phát triển.
Câu 4. Sự kiện nào sau đây đánh dấu chủ nghĩa xã hội từ phạm vi một nước trở thành một hệ thống thế giới?
   A. Thắng lợi của cuộc cách mạng Cu-ba đã lật đổ chế độ độc tài Batixta năm 1959.
   B. Thắng lợi của cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu (1945 – 1949).
   C. Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (1945).
   D. Nội chiến ở Trung Quốc kết thúc, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời (1949).
Câu 5. Một trong những nhiệm vụ của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX) là
   A. xóa bỏ chế độ phong kiến chuyên chế.
   B. đưa giai cấp công nhân lên nắm quyền.
   C. xóa bỏ triệt để mâu thuẫn trong xã hội.
   D. xác lập sự thống trị của chủ nghĩa thực dân.
Câu 6. Từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây thực hiện chính sách giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa?
	 A. Anh.
	 B. Bru-nây.
	 C. Liên Xô.
	 D. Mĩ.


Câu 7. Trọng tâm của công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc (từ tháng 12 - 1978) là
   A. tập trung cải cách triệt để về kinh tế.
   B. chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục.
   C. lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.
   D. lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.
Câu 8. Phong trào chống thực dân xâm lược ở các nước Đông Nam Á hải đảo bùng nổ từ rất sớm, tiêu biểu là ở
   A. Ma-lai-xi-a và Bru-nây.
   D. Xin-ga-po và Việt Nam 
   B. In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a.
   C. In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin.
Câu 9. Trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, nhân dân Mi-an-ma nổi dậy đấu tranh chống lại ách cai trị của thực dân
	 A. Pháp.
	 B. Hà Lan.
	 C. Anh.
	 D. Tây Ban Nha.


Câu 10. Năm 1858, Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam bằng kế hoạch nào?
	 A. “ Tràn ngập lãnh thổ”.
	 B. “Đánh nhanh, thắng nhanh”.

	 C. “Chiến tranh tổng lực’’.
	 D. “Chinh phục từng gói nhỏ”.


Câu 11. Giai cấp vô sản bắt đầu bước lên vũ đài chính trị trong khu vực Đông Nam Á trong giai đoạn nào?
   A. Từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1920
   B. 1945 – 1954
   C. 1920 – 1945
   D. 1954 – 1975.
Câu 12. Nguyên nhân cơ bản dẫn tới sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu là do
   A. không tiến hành cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại.
   B. đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí.
   C. sự chống phá của các thế lực thù địch ở trong nước.
   D. tiến hành cải tổ muộn, gặp khó khăn khi tiến hành cải tổ.
Câu 13. Nội dung nào sau đây là mục đích của thực dân phương Tây khi thực hiện chính sách “chia để trị” ở Đông Nam Á?
   A. Để phát huy sức mạnh của từng quốc gia.
   B. Để các nước dể dàng trong việc buôn bán.
   C. Làm suy yếu sức mạnh dân tộc của các nước.
   D. Để đầu tư cho từng nước không bị phân tán.
Câu 14. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa xã hội được mở rộng ở
   A. Đông Âu và một số nước châu Á.
   B. một số nước Tây Âu, Đông Âu và khu vực Mỹ La-tinh.
   C. một số nước châu Á và khu vực Mỹ La-tinh.
   D. Đông Âu, một số nước ở châu Á và khu vực Mỹ La-tinh.
Câu 15. Điền cụm từ còn thiếu vào chỗ trống. 
“Từ thế kỉ XVII đến thế kỉ XIX, phong trào đấu tranh chống ………. đã bùng nổ mạnh mẽ ở Indonesia.”
	 A. Thực dân Hà Lan
	 B. Thực dân Anh

	 C. Chế độ phong kiến
	 D. Thực dân Hà Lan và thực dân Anh.


Câu 16. Lãnh đạo của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX là
	 A. công nhân.
	 B. tư sản.
	 C. địa chủ.
	 D. nông dân.


Câu 17. Từ đầu thế kỉ XVI, các nước phương Tây xâm nhập vào các nước Đông Nam Á thông qua hoạt động
	 A. thể thao.
	 B. du lịch.
	 C. truyền giáo.
	 D. nhân đạo.


Câu 18. Quá trình xâm lược của thực dân phương Tây vào khu vực Đông Nam Á diễn ra trong bối cảnh chế độ phong kiến ở Đông Nam Á
	 A. ổn định, phát triển.
	 B. sụp đổ hoàn toàn.

	 C. đang được hình thành.
	 D. khủng hoảng, suy thoái.


Câu 19. Trước năm 1945, quốc gia duy nhất trên thế giới đi theo con đường xã hội chủ nghĩa là
	 A. Việt Nam.
	 B. Liên Xô.
	 C. Cu-ba.
	 D. Trung Quốc.


Câu 20. Cuối thế kỉ XIX, ở Đông Nam Á phong trào đấu tranh theo ý thức hệ phong kiến dần được thay thế bằng phong trào đấu tranh theo xu hướng
	 A. Vô sản.
	 B. Tư sản.
	 C. Dân tộc.
	 D. Li khai.


Câu 21. Trong những năm 1944 -1945, điều kiện khách quan thuận lợi nào đã thúc đẩy nhân dân các nước Đông Âu nổi dậy giành chính quyền, thành lập nhà nước dân chủ nhân dân?
   A. Thắng lợi của Hồng quân Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít ở châu Âu.
   B. Phát xít Đức chuyển hướng tấn công sang đánh chiếm các nước ở Bắc Âu và Tây Âu.
   C. Phe Đồng minh suy yếu, liên tục thất bại và buộc phải rút khỏi mặt trận Đông Âu.
   D. Sự viện trợ về mọi mặt của các nước xã hội chủ nghĩa như: Liên Xô, Trung Quốc,…
II. TỰ LUẬN (3.0đ)
Câu 1(2.0đ). Hãy phân tích ý nghĩa của cuộc cải cách cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX ở Xiêm?
Câu 2(1.0đ). Từ những thành tựu đạt được của Chủ nghĩa xã hội, là học sinh THPT em có thể làm gì để đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay?
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